
Môn học : [1134077] - Đồ án chuyên ngành Số TC : 3
Lớp học : [113407702] - CDTH11B Học kỳ : 3 Niên học : 2011 - 2012

Mã sinh viên Họ Tên Lớp học 1 2 1 2

1 9014482 Lê Bá Bình CDTH11B 0

2 9020172 Nguyễn Đức Cảnh CDTH11B 0

3 9013442 Đào Quốc Cường CDTH11B 0

4 9083831 Dương Quốc Duy CDTH11B 7.2 7.2

5 9011312 Nguyễn Hoàng Dũng CDTH11B 0

6 9017462 Nguyễn Phi Dũng CDTH11B 0

7 9016562 Nguyễn Văn Dũng CDTH11B 5.5 5.5

8 9015252 Phan Hữu Đức CDTH11B 6.7 6.7

9 9075341 Đỗ Trường Hải CDTH11B 8.3 8.3

10 9090301 Đỗ Văn Hải CDTH11B 0

11 9015372 Nguyễn Sơn Hải CDTH11B 0

12 9081951 Trần Văn Hạnh CDTH11B 0

13 9018492 Huỳnh Thị Hằng CDTH11B 0

14 9070891 Lưu Bảo Kiếm CDTH11B 7.2 7.2

15 9159291 Nguyễn Trần Lâm CDTH11B 0

16 9018402 Đinh Minh Long CDTH11B 4.7 4.7

17 9019342 Nguyễn Quang Lương CDTH11B 6.7 6.7

18 9016462 Nguyễn Nhật Minh CDTH11B 6.7 6.7

19 9017722 Tưởng Anh Năm CDTH11B 0

20 9070411 Trương Đức Nhã. CDTH11B 0

21 9018392 Nguyễn Văn Non CDTH11B 0

22 9092231 Lưu Huỳnh Phi CDTH11B 7.2 7.2

23 9015672 Đặng Thanh Phong CDTH11B 0

24 9015942 Bùi Hồng Phúc CDTH11B 0

25 9014142 Vy Quốc Phương CDTH11B 0

26 9014822 Phùng Tấn Phước CDTH11B 6.6 6.6

27 9162201 Nguyễn Minh Quyền CDTH11B 0

28 9085881 Nguyễn Trọng Quý. CDTH11B 0

29 9014472 Trần Thanh Sang CDTH11B 5.9 5.9
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30 9014992 Nguyễn Trọng Tân CDTH11B 6.1 6.1

31 9013142 Võ Đình Thanh CDTH11B 5.9 5.9

32 9018622 Phạm Xuân Thành CDTH11B 0

33 9082331 Lại Văn Thắng CDTH11B 0

34 9212681 Nguyễn Trung Thắng CDTH11B 6 6

35 9015312 Lê Minh Thiện CDTH11B 0

36 9013762 Đặng Đức Thọ. CDTH11B 7.3 7.3

37 9077481 Lê Thanh Thư. CDTH11B 8.3 8.3

38 9155241 Đường Thương Trung CDTH11B 6.6 6.6

39 9206061 Nguyễn Hiển Tú. CDTH11B 7.2 7.2

40 9000642 Nguyễn Thanh Tú. CDTH11B 6 6

41 9001402 Trương Minh Tú. CDTH11B 7.3 7.3

42 9073661 Đồng Văn Tùng CDTH11B 6.6 6.6

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2012
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